NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG 
CỦA CÁC LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Ngọc Thành
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Tỉnh Quảng Bình nói chung và VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng, chưa có một đánh giá, thống kê đầy đủ về sự xâm nhập của các loài ngoại lai xâm hại, nhất là những loài mới xâm nhập còn chiếm một diện tích nhỏ nhưng đang tiềm ẩn nguy cơ phát triển gây ảnh hưởng trực tiếp cho các hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái nông nghiệp.
Đứng trước nguy cơ xâm hại của các loài ngoại lai xâm hại đến sự tồn tại và phát triển của các loài bản địa, chúng ta cần thiết phải có những khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng để từ đó tìm ra những biện pháp khống chế, ngăn chặn có hiệu quả không những đối với các vùng đất nông nghiệp mà ngay cả các Khu bảo tồn và Vườn quốc gia. Đồng thời việc xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu về các loài ngoại lai xâm hại phục vụ công tác theo dõi, giám sát sự lây lan, sinh trưởng, phát triển của chúng trong tự nhiên là một yêu cầu cấp thiết cho khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
Đề tài: “Nghiên cứu, điều tra mức độ ảnh hưởng của các loài ngoại lai xâm hại tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và đề xuất giải pháp phòng ngừa” giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết đã nêu trên. Nghiên cứu kiểm soát được các loài sinh vật ngoại lai hiện nay là một công việc cần cho các nhà quản lý ở nhiều ngành kinh tế trên địa bàn quan tâm.
5. Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu tổng quát:

Đánh giá hiện trạng và mức độ ảnh hưởng của các loài động, thực vật xâm hại làm cơ sở cho việc giám sát, quản lý và phòng trừ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Mục tiêu cụ thể:
- Lập được danh lục các loài động, thực vật xâm hại, phân bố và tình trạng của chúng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;
- Xác định được các nguyên nhân làm xuất hiện các loài động, thực vật xâm hại tại các khu vực nghiên cứu; xác định được mức độ xâm hại và khả năng ảnh hưởng của chúng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;
- Mô tả được một số đặc tính sinh học (khả năng sinh trưởng, phát triển, vật hậu…) của một số loài động, thực vật xâm hại;
- Xác định được các loài động, thực vật, hệ sinh thái bị xâm hại và mức độ bị ảnh hưởng của các loài;
- Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý các loài động thực vật xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu trong phạm vi các loài động, thực vật ngoại lai xâm hại Theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT  ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Không nghiên cứu các loài nấm, vi khuẩn, vi sinh vật.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại 13 xã vùng đệm và vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
7. Phương pháp nghiên cứu đề tài
- Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu
- Phương pháp điều tra thực địa
- Phương pháp xử lý số liệu nội nghiệp
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả đề tài là cơ sở quan trọng trong việc ngăn ngừa, quản lý các loài ngoại lai xâm hại đang có mặt trên địa bàn VQG và các xã vùng đệm. Góp phần hạn chế sự xâm nhập, phát triển của các loài ngoại lai. Quản lý được các loài ngoại lai xâm hại đến các loài bản địa của Vườn, giảm nguy cơ tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học của Vườn, góp phần phát huy các giá trị của di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 434.090.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (từ 06/2014 đến tháng 11/2015)
11. Bố cục đề tài
Gồm có phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung có 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu.

- Chương 2: Kết quả nghiên cứu.

- Chương 3: Kết luận và kiến nghị.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
MỞ Đ
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1. Trên thế giới
1.1. Các loài ngoại lai xâm hại
Trên thế giới có rất nhiều loài sinh vật xâm hại, trong đó có những loài là sinh vật ngoại lai xâm hại trên thế giới là sinh vật xâm hại ở Việt Nam; nhưng cũng có loài không được liệt kê là SVXH ở Việt Nam. Một trong những nguyên nhân là do sinh vật này có thể không thích nghi được tốt hoặc đã được các bộ, ngành nhận định và tiêu diệt sớm. Ngoài ra, có nhiều loài được xem là loài xâm lấn trên thê giới và có mặt tại Việt Nam nhưng những loài này còn có khả năng khống chế được và dưới tầm kiểm soát của con người nên nó không có ảnh hưởng rõ rệt, đôi khi nó còn phục vụ tốt cho con người như dùng làm thuốc cầm máu, chữa bỏng,...
1.2. Tác động của sinh vật ngoại lai xâm hại
Theo báo cáo của Trung tâm Giám sát bảo tồn thế giới (World Conservation Monitoring Centre) các loài sinh vật ngoại lai xâm hại đã làm tuyệt chủng 39% số loài xuất hiện trên bề mặt trái đất kể từ năm 1600, phá hủy mất 36% các hệ sinh thái. Trên thế giới, một tỷ lệ lớn các loài động vật có vú, chim, bò sát và lưỡng cư bị đe dọa do sự xâm hại của các loài sinh vật ngoại lai. Trên đất liền, có 20% loài động vật có vú 5% loài chim, 15% loài bò sát và 3,3% loài lưỡng cư là những loài đang gặp nguy hiểm. Tính trung bình có khoảng 12% động vật trên cạn bị đe dọa bởi sinh vật ngoại lai xâm hại, đặc biệt ở các hòn đảo, số loài động vật bị ảnh hưởng lên tới 31%, bao gồm 11% loài động vật có vú, 38% loài chim, 32% loài bò sát và 30% loài lưỡng cư.
1.3 Tình hình quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại
Trên thế giới, đã có rất nhiều tổ chức, chính sách toàn cầu và khu vực đề cập đến vấn đề sinh vật ngoại lai xâm hại như Công ước Đa dạng Sinh học (CBD), Công ước quốc tế về Bảo vệ thực vật (IPPC), Công ước về các loài hoang dã di cư (CMS), ... Điêu 8 của Công ước Đa dạng sinh học khuyến nghị các nước “ngăn chặn việc du nhập, kiêm soát hoặc tiêu hủy các loài sinh vật ngoại lai đe dọa đến các hệ sinh thái, các sinh cảnh và các loài.

Các quốc gia khác nhau cũng có những phương thức đối phó với sinh vật ngoại lai xâm hại phù hợp với năng lực của mình. Trong đó, hầu hết đều quan tâm tới việc xây dựng và thực hiện một chiến lược hoặc kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại.

2. Ở Việt Nam
2.1 Các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam
Ở Việt Nam, các loài sinh vật ngoại lai xâm hại cũng đã ảnh hưởng mạnh đến đa dạng sinh học, nông nghiệp... gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và môi trường. Ốc bươu vàng là loài có nguồn gốc Nam Mỹ được du nhập vào Việt Nam cuối những năm 1980 đã trở thành một trong những loài gây hại nguy hiểm nhất đối với canh tác lúa và làm thất thoát sản lượng lúa đến hàng triệu đôla hàng năm (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới và Sida, 2005).
Theo thống kê, Danh mục loài ngoại lai xâm hại kèm theo Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT cho thấy, ở Việt Nam có 25 loài ngoại lai xâm hại, gây tác động xấu tới môi trường sinh thái. Trong đó phải kể tới ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, có 15 loài có nguy cơ xâm hại cũng đã xuất hiện trên lãnh thố Việt Nam như: tôm hùm nước ngọt, cá trôi Nam Mỹ, cỏ nước lợ... Đặc biệt là sự du nhập của rùa tai đỏ - một loài động vật được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) liệt vào tốp đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.
2.2 Tác động của sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam
Ở Việt Nam, chưa có một nghiên cứu, đánh giá toàn diện nào về tác hại và tổn thất do sinh vật ngoại lai xâm hại gây ra. Tuy nhiên, những bằng chứng có thể quan sát được và một số số liệu nghiên cứu cũng đã cho thấy vấn đề sinh vật ngoại lai xâm hại đang bước vào giai đoạn báo động.
3. Ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng
Ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng chưa có một nghiên cứu toàn diện về các loài ngoại lai xâm hại. Danh mục và tình trạng các loài ngoại lai xâm hại trong khu vực chưa được thống kê, điều tra; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác theo dõi, giám sát cũng chưa được tiến hành.
Tháng 9 năm 2014 Đoàn thanh tra đa dạng sinh học của Tổng cục môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đã điều tra và đánh giá kết quả về xác định một số loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng  (theo  Thông  tư  liên  tịch  số  27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT), kết quả đã xác định được 5 loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và 1 loài nằm ở khu vực giáp ranh (Km số 0 đường 20)
Theo đánh giá của đoàn thanh tra đa dạng sinh học thì các loại ngoại lai xuất hiện trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đều chưa có nguy cơ xâm hại, chưa đến mức độ gây hại đối với các loài cây bản địa; tuy nhiên cần phải được giám sát, theo dõi thường xuyên. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ công tác giám sát, theo dõi là rất cần thiết.
Chương 2
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
1.1 Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới 50km theo hướng tây bắc; cách thủ đô Hà Nội khoảng 500km về phía nam; giáp Khu bảo tồn thiên nhiên Hinnamno thuộc tỉnh Khammouan, Lào về phía tây; cách Biển Đông 42km về phía đông kể từ biên giới của hai quốc gia.
1.1.2. Địa chất, địa mạo
Địa hình Karst là nét đặc trưng tiêu biểu của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với khối Karst rộng lớn chiếm 2/3 diện tích của Vườn, độ cao từ 300 - 1.100m, nằm ở phía Tây Bắc Quảng Bình, kéo dài khoảng 100km dọc biên giới Việt - Lào. 
3.1.1.3 Thổ nhưỡng
1.1.4. Khí hậu

Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông hơi lạnh, mưa hè thu đông, từ chỗ không có tháng khô nào đến chỗ có thời kỳ khô từ 0,1 - 3 tháng. Nhiệt độ bình quân hàng năm biến động từ 230C đến 250C. Tổng lượng mưa trong mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 12) rất cao, chiếm tới 88% tổng lượng mưa năm. Độ ẩm không khí ở mức trung bình (83-84%). Có 2 mùa gió chính là mùa đông và mùa hè. Gió mùa đông hoạt động từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, Gió mùa hè hoạt động từ tháng 5 đến tháng 8.

1.1.5. Thủy văn
Khu vực VQG với hiện tượng nước chảy ngầm là phổ biến. Mùa mưa, các suối cạn có nước dâng cao, tạo dòng chảy lớn, tạo lũ cục bộ, nhưng sau cơn mưa nước rút rất nhanh. Mùa lũ từ tháng 9 đến tháng 11 trùng vào những tháng mưa lớn nhất. Mùa kiệt, rơi vào những tháng 2 - 8.

1.1.6. Lớp phủ rừng
Toàn bộ khu vực vùng núi đá vôi đều bảo phủ bởi rừng độ che phủ khoảng 92%, ngoại trừ các bề mặt vách đá dốc đứng. Vườn Quốc gia chủ yếu là rừng tự nhiên. Kiểu rừng phổ biến nhất ở đây là rừng trên núi đá vôi, ngoài ra còn có diện tích rừng cây thường xanh trên núi đất và ở các khu vực núi đất trong các thung lũng nằm giữa vùng núi đá vôi.
1.1.7. Đa dạng sinh học
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam. Nơi đây hiện hữu 3.048 loài thực vật bậc cao, trong đó có 117 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và 56 loài có tên trong danh lục các loài bị đe dọa toàn cầu. Đặc biệt sự tồn tại quần thể Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) 500 tuổi, diện tích khoảng 5.000ha được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn.
Với sinh cảnh đa dạng, Phong Nha – Kẻ Bàng là ngôi nhà của 819 loài động vật có xương, bao gồm 153 loài thú, 303 loài chim, 151 loài bò sát và lưỡng cư, và 212 loài cá; có 84 loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, 106 loài có tên trong Sách đỏ IUCN. Hơn nữa, với đặc điểm hệ sinh thái núi đá vôi, đây là sinh cảnh của 10 loài linh trưởng, chiếm 50% tổng số loài thuộc bộ linh trưởng ở Việt Nam; trong đó, có 3 loài linh trưởng nguy cấp trên phạm vi toàn cầu là voọc Hà Tĩnh, voọc Chà vá chân nâu và vượn Đen má trắng.
1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
1.2.1. Dân số và dân tộc

a. Dân số
Khu vực vùng lõi và vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có dân của 13 xã sinh sống với tổng số dân tính đến tháng 8/2015 là 68.501 người trên tổng diện tích 343.181ha, Mật độ dân số trung bình của các xã vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thấp (19,01 người/km2), nhưng phân bố dân số giữa các xã rất không đồng đều.
b. Dân tộc
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ngoài người Kinh chiếm 83,1% tổng dân số, trong khu vực còn có nhiều tộc người khác nhau cùng sinh sống của 2 dân tộc chính là dân tộc Chứt (chiếm 4,3%) và dân tộc Vân Kiều (chiếm 12,6%).
1.2.3. Hiện trạng phát triển kinh tế
a. Hiện trạng phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp
- Nông nghiệp
Theo số liệu thống kê năm 2012, tổng diện tích cây lương thực các xã vùng đệm là 3.226,8ha. Trong đó lúa và ngô là 2 loài cây chủ đạo (99,8% diện tích và 99,9% sản lượng), còn kê chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các cây lương thực (kê chỉ trồng ở 2 xã Phú Định và Sơn Trạch với 7,2ha). Chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn, gia cầm, nuôi cá trên các ao hồ hoặc các sông suối. 
- Các ngành kinh tế khác
Ngoài kinh tế nông nghiệp và lâm nghiệp, trong khu vực vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng còn tồn tại một số loại hình kinh tế khác nữa như xây dựng cơ  bản, giao thông vận tải, khai thác vật liệu, chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng tại chỗ và trao đổi với vùng phụ cận. 
b/ Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn các xã vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát triển có định hướng và bước đầu đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn còn chậm và mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thiếu tính bền vững.

c/ Thương mại - dịch vụ và du lịch
Du lịch đã thu hút lượng khách đến tham quan Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tăng nhanh trong những năm gần đây, tổng lượng khách từ năm 2011 đến 2014 đạt trên 2 triệu lượt; doanh thu từ vé tham quan đạt trên 200 tỷ đồng; đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng địa phương, góp phần giảm áp lực đối với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy Di sản.
2. Kết quả điều tra thu thập thông tin qua phiếu phỏng vấn
2.1. Công tác chuẩn bị
- Phiếu phỏng vấn.
- Liên hệ với 13 xã vùng đệm để tiến hành phỏng vấn.
2.2. Kết quả phỏng vấn
Kết quả phỏng vấn và điều tra sơ bộ cho thấy:
Một số loài xuất hiện rộng khắp với số lượng lớn và có ở nhiều xã như: Ốc bươu vàng, Ốc sên Châu Phi, Cỏ lào, Cây ngũ sắc, Trinh nữ móc, Mai dương, Cỏ cứt lợn. Một số loài không xuất hiện như: Cá sấu Cu ba, hải ly Nam Mỹ, Hoa Tuylip châu Phi.
Một số loài xuất hiện với số lượng ít, chưa rõ ràng như: Tôm càng đỏ, Cá hổ, Rùa tai đỏ, Cá hoàng đế, Cá chim trắng toàn thân, Dê Hircus.
Ốc sên châu phi xuất hiện chủ yếu ở vùng đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm. Cỏ lào, Cây ngũ sắc, Trinh nữ móc, Cỏ cứt lợn xuất hiện đều khắp ở các vùng đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây cao su...
Mai dương mới xuất hiện thời gian gần đây và xấm lấn trên một diện tích đất nhất định tại mỗi khu vực.
Cây lược vàng, cây Keo dậu, cá Trê phi, Rô phi đen chủ yếu do người dân nuôi trồng trong vườn nhà và hồ nuôi
3. Kết quả điều tra thực địa
3.1. Số lượng, địa điểm tuyến điều tra
Có tổng cộng 27 tuyến điều tra. Trong đó:
- 13 tuyến được thiết kế tại các xã và khu vực dân cư gần rừng của các xã vùng lõi và vùng đệm.
- 14 tuyến được thiết kế trên một số tuyến tuần tra, du lịch, giao thông chính hay các khu chức năng của Vườn.
Các tuyến điều tra được bố trí cho kết quả điều tra mang tính chất ngẫu nhiên nhưng đảm bảo toàn diện sâu, rộng và đại diện cho các kiểu sinh cảnh của khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng.
3.2. Số loài ghi nhận
Trong quá trình điều tra thực địa chúng tôi đã phát hiện 14 loài, trong đó: 9 loài nằm trong danh mục các loài ngoại lai xâm hại, 4 loài nằm trong danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, ngoài ra chúng tôi phát hiện thêm loài Bìm bôi hoa vàng hiện đang xâm hại nghiêm trọng diện tích rừng tự nhiên của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng).
4. Phân bố của loài và mức độ gây hại của mỗi loài
4.1 Các điểm phân bố sinh vật ngoại lai
Các điểm phân bố của 13 loài ngoại lai xâm hại tại khu vực và 1 loài xâm hại nghiêm trọng (bìm bôi hoa vàng) là tương đối rộng. Các loài Mai dương, cá Trê phi, cá Rô phi đen, Ốc bươu vàng, lược vàng chưa có mặt trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; các loài khác đã xâm nhập vào vùng lõi VQG nhưng đang ở mức độ chưa xâm hại. Các loài Ốc sên châu Phi xuất hiện chủ yếu ở vùng đất ở, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm. Cỏ Lào, Cây ngũ sắc, Trinh nữ móc, Cỏ cứt lợn xuất hiện đều khắp ở các vùng đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây cao su... Mai dương xuất hiện thời và xấm lấn trên một diện tích đất nhất định tại mỗi khu vực. Cây lược vàng, cây Keo dậu, cá Trê phi, Rô phi đen chủ yếu do người dân nuôi trồng trong vườn nhà và hồ nuôi.
4.2. Số lượng xâm hại của các loài ngoại lai ở các tuyến, điểm điều tra và đối tượng xâm hại của chúng
4.2.1. Ốc bươu vàng
Ốc bươu vàng trên khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng cho thấy: Ốc bươu vàng phân bố tại 11/13 xã vùng đệm (trừ Tân Trạch và Thượng Trạch). Tỷ lệ ốc bươu vàng phân bố cao nhất là ở xã Sơn Trạch, Hưng Trạch và Trường Sơn; tỷ lệ này tương ứng với diện tích lúa nước và diện tích vùng sông suối và mặt nước chuyên dung ở khu vực này tương đối cao là môi trường cho ốc bươu vàng sinh sôi phát triển.
Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện của ốc bươu vàng cao nhất chỉ là 0,014 con/m2; nó thể hiện mức độ xâm hại của ốc bươu vàng trong khu vực đang ở mức chấp nhận được, chưa có thể gây hại cho công tác sản xuất lúa nước và các loài cây trồng khác của khu vực.
Tỷ lệ ốc bươu vàng trong vùng lõi VQG hầu như không có; chỉ thấy xuất hiện trên tuyến Sông Chày với mức 0,002 con/m2; điều này cho thấy ốc bươu vàng chưa xâm hại vào diện tích vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.
4.2.2. Ốc sên châu Phi
Kết quả trên cho thấy tỷ lệ xuất hiện của Ốc sên châu Phi tại các xã vùng cao, có độ ẩm không khí cao, lượng mưa nhiều như Trường Sơn, Trọng Hóa, Tân Trạch là nhiều hơn các xã còn lại, cao nhất là Trường Sơn với tỷ lệ 0,022 con/m2; tỷ lệ ốc sên châu Phi trên đất nông nghiệp hàng năm cao hơn nhiều so với tỷ lệ ốc sên châu Phi trên đất trồng cây lâu năm.
Tỷ lệ xuất hiện bình quân/1 m2 của ốc sên châu Phi trong vùng lõi VQG là: 0,000016; tổng số cá thể ốc sên châu Phi xâm hại trên toàn vùng lõi của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng là 196.220 con; thấp hơn rất nhiều so với các xã vùng đệm; điều này có thể là do trong môi trường rừng của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng các loài thiên địch của ốc sên châu Phi đã kìm hãm sự phát triển của chúng.
13/13 xã vùng đệm đều có sự xuất hiện của ốc sên châu Phi tuy nhiên tỷ lệ xuất hiện thấp (cao nhất là 0,022 con/m2); tỷ lệ này cho thấy ốc sên châu Phi đang ở mức thấp chưa ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, kinh tế của khu vực, tuy nhiên nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch cần tổ chức tiêu diệt loài này.
Đối tượng xâm hại của ốc sên châu Phi: Ốc sên châu Phi chủ yếu xâm hại đất trồng cây hoa màu hàng năm, đất trồng cây lâu năm; đối tượng xâm hại là cành ngọn khoai lang, ngọn cây chuối, gốc hồ tiêu, các cây nông nghiệp họ đậu, lạc....
4.2.3. Cây Mai dương
Kết quả điều tra cho thấy Mai dương chưa xâm hại vào diện tích vùng lõi VQg Phong Nha – Kẻ Bàng;
Các xã vùng đệm bị xâm hại mạnh như Thượng Hóa (5.400 cây), Phúc Trạch (7.500 cây), Trường Sơn (2.000 cây); tuy nhiên diện tích xâm lấn đang ở mức thấp (cao nhất là Phúc Trạch 5ha).
Hiện tại cây Mai dương phát triển mạnh tại một số xã như: Trường Sơn, Thượng Hóa, Phúc Trạch, Sơn Trạch.
Đối tượng xâm hại của Mai dương: Qua quan sát trong quá trình điều tra thực địa và các tài liệu, các công trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy cây Mai dương mới xâm nhập vào khu vực, mức độ xâm hại chưa cao nhưng tiềm ẩn nguy cơ lây lan, xâm hại trên diện rộng cần phải được đưa vào danh sách ưu tiên diệt trừ tại địa phương; cây Mai dương  xâm hại ở vùng sinh thái nông nghiệp và lâm nghiệp; tại xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Phú Định, Hưng Trạch; Xuân Trạch; Trường Sơn, Mai dương xâm chiếm trên diện tích đất nông nghiệp hàng hàng năm và dọc sông suối; tại xã Thượng Hóa, Trung Hóa Mai dương xâm chiếm trên diện tích đất lâm nghiệp, chân đồi núi bát úp và dọc đường liên thôn/bản; đối tượng xâm hại của Mai dương trên thực tế là chưa rõ ràng vì diện tích xâm hại không đáng kể và chủ yếu tập trung vào 2 bên đường, bờ ruộng, bờ sông, chân đồi…; Trên hệ sinh thái nông nghiệp cây Mai dương ảnh hưởng đến các loài cây ngắn ngày như: ngô, lạc, lúa, các loại cây nông nghiệp họ đậu..
4.2.4. Trinh nữ móc
Trinh nữ móc đã xuất hiện trong vùng lõi VQG, tuy nhiên với số lượng và diện tích ít, chỉ có rải rác ven đường 20 (tại trước bảo tàng đang xây dựng trên đường 20 (300 m2) và khu vực Rào Thương – Hang Én.
Tại các xã vùng đệm, Trinh nữ móc cũng xuất hiện với tần suất thấp (cao nhất là xã Trường Sơn 0,022 cây/m2). Trinh nữ móc xuất hiện tại đất nông nghiệp hàng năm và đất trống, đồi trọc, chúng chủ yếu mọc hai bên đường hoặc trên hàng rào vườn nhà dân.
Đối tượng xâm hại của Trinh nữ móc: Trinh nữ móc chủ yếu xâm hại đất trồng cây hàng năm như: mọc trên hàng rào và đất trồng sắn, đất các loại cây nông nghiệp hàng năm đậu, ngô... cạnh tranh chất dinh dưỡng và ánh sáng của các loài cây này đồng thời làm mất công xử lý khi bắt đầu mùa vụ.
4.2.5. Cỏ Lào
Kết quả bảng trên cho thấy cây cỏ Lào xuất hiện trên diện rộng tại 13/13 xã vùng đệm. Tỷ lệ xuất hiện trên đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng (0,57 cây/m2) là cao hơn rất nhiều so với đất nông nhiệp hàng năm (0,054 cây/m2). Cây cỏ Lào phân bố tương đối đều trên diện tích đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng; trên diện tích đất nông nghiệp, hàng năm chúng chỉ xuất hiện hai bên đường giao thông hoặc trên bờ rào vườn nhà dân, dưới tán rừng không thấy xuất hiện loài này
Đối tượng xâm hại của cây cỏ Lào: xâm hại diện tích đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp hàng năm tại các xã vùng đệm làm tổn hại đến công lao động làm đất khi vào mùa vụ, tuy nhiên mức độ không đáng kể. Các loài cây trồng bị ảnh hưởng chủ yếu là: sắn, lạc, các loài cây nông nghiệp họ đậu..
4.2.6. Cây Ngũ sắc
Đây là loài cây đã xuất hiện từ lâu tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó trên vùng đất trống, đồi trọc, đất không canh tác xã Sơn Trạch có tỷ lệ xuất hiện cao nhất 0,038 cây/m2, thấp nhất là xã Trường Sơn 0,01 cây/m2.

Tỷ lệ xuất hiện của cây Ngũ sắc tại vùng đất trống, đồi trọc, đất không canh tác cao hơn nhiều so với đất trồng cây hàng năm.
Đối tượng xâm hại của cây Ngũ sắc: xâm hại diện tích đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp hàng năm tại các xã vùng đệm làm tổn hại đến công lao động làm đất khi vào mùa vụ, tuy nhiên mức độ không đáng kể. Các loài cây bị ảnh hưởng bởi cây Ngũ sắc là các loài sắn, lạc, ngô và các loài cây nông nghiệp trong họ đậu...
4.2.7. Cây lược vàng
Kết quả điều tra cho thấy cây lược vàng không xuất hiện trong tự nhiên, chúng chỉ được người dân đưa về trồng với mục đích làm cảnh và làm thuốc với số lượng không nhiều.
Đối tượng xâm hại của cây lược vàng: đối tượng xâm hại của loài lược vàng là tại khu vực là không rõ ràng do chủ yếu là người dân trồng tại vườn với số lượng rất ít.
4.2.8. Bèo tây
Bèo tây không xuất hiện tại vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, chúng chỉ xuất hiện tại 8/13 xã vùng đệm với số lượng ít. Không thấy chúng xuất hiện tại các sông suối lớn như Sông Son, Sông Chày, Khe Ve... chúng chỉ xuất hiện cục bộ tại các hố bom.
Đối tượng xâm hại của Bèo tây: xâm hại diện tích mặt nước trong khu vực chủ yếu là các vùng nước đọng như hố bom, hồ nước trên đồng ruộng làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sinh, các loài cá, tuy nhiên mức độ không đáng kể vì diện tích xâm hại của bèo tây là không lớn.
4.2.9. Cúc liên chi
Kết quả trên cho thấy Cúc liên chi không có trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, chúng chỉ xuất hiện tại các xã vùng đệm với tỷ lệ tương đối thấp (cao nhất là 0,106 cây/m2 tại xã Sơn Trạch)
Cúc liên chi chỉ xuất hiện tại diện tích đất trồng cây hàng năm, ven đường giao thông, bờ ruộng, kênh, mương... nhìn chung chúng có ảnh hưởng nhưng chưa gây hại cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.
Đối tượng xâm hại của cây Cúc liên chin: chủ yếu xâm hại diện tích đất nông nghiệp hàng năm tại các xã vùng đệm làm tổn hại đến công lao động làm đất khi vào mùa vụ; các loại cây trồng bị ảnh hưởng trực tiếp là ngô, lạc, các loài cây nông nghiệp họ đậu...
4.2.10. Cây Keo dậu
Cây Keo dậu xuất hiện tại các xã vùng đệm chủ yếu là dân đưa về trồng quanh vườn nhà với mục đích ăn trái và làm thuốc xổ giun, tuy nhiên số lượng không nhiều bình quân 4 hộ/ thôn và 1-2 cây/hộ.
Trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng Keo dậu xuất hiện tại đường khu vực Hang Tròn đường 20 với diện tích 0,5ha, 150 cây và trên tuyến đường Hồ Chí Minh (khu vực rừng giáp thôn Chày Lập (đối diện với nhà thờ) với diện tích 0,7ha, 476 cây.
Đối tượng xâm hại của cây Keo dậu: Keo dậu được trồng với số lượng rất ít trong vườn nhà dân không thể hiện được mức độ ảnh hưởng đối với các loài cây khác;

4.2.11. Cây Cứt lợn
Cây Cứt lợn phát triển mạnh, có mặt trên toàn bộ 13 xã vùng lõi và vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Xuất hiện trong VQG (tuyến dọc đường 20, tuyến đường Hồ Chí Minh chỉ mọc hai bên đường nơi có nhiều ánh sáng, không thấy xuất hiện dưới tán rừng). Tại các xã vùng đệm, cây Cứt lợn mọc trong vườn nhà, diện tích trồng cây hàng năm, diện tích trồng cây lâu năm đặc biệt là đất trồng cây cao su chưa khép tán.

Đối tượng xâm hại của cây cỏ cứt lợn: cỏ cứt lợn chủ yếu xâm hại trên diện tích trồng cây cao su chưa khép tán và đất nông nghiệp hàng năm.
4.2.12. Cá rô phi đen
Ở các xã vùng đệm Rô phi đen chủ yếu được nuôi kết hợp với các loài cá khác trên diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, phát hiện cá Rô phi đen trên tuyến Sông Chày (đoạn từ hang Tối trở lên thượng nguồn) với tỷ lệ là 0,014 con/m2.
Đối tượng xâm hại của cá Rô phi đen: Cá rô phi đen sinh trưởng nhanh, số lượng cá thể trong một lần sinh sản nhiều nên khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ hình thành quần thể lớn cạnh tranh môi trường sống và thức ăn của các loài cá bản địa trong khu vực.
4.2.13. Cá Trê phi
Cá Trê phi là loài ngoại lai nằm trong danh mục có nguy cơ xâm hại, số lượng cá Trê phi trong khu vực rất ít, chưa thấy xâm hại đến môi trường và cạnh tranh với các loài bản địa khác. Tuy nhiên cần phải theo dõi ngoài tự nhiên và kiểm soát tốt các hộ dân nuôi tại hồ đảm bảo không để cá Trê phi tràn ra ngoài tự nhiên khi bị mưa lụt.
Đối tượng xâm hại của cá Trê phi: Trê phi là loài cá ăn tạp sống ở tầng đáy, chúng cạnh tranh thức ăn với các loài bản địa như cá chép, cá tràu....
4.2.14. Bìm bôi hoa vàng
Trong vùng lõi Vườn quốc gia cây Bìm bôi hoa vàng phát triển mạnh dọc hai bên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường 20, dọc các tuyến tuần tra, tuyến du lịch, các khu vực đất trống đồi trọc giữa những khu rừng tự nhiên. Các tuyến điều tra dọc đường 20, dọc đường Hồ Chí Minh nhánh tây và tuyến Cây Trường Cợp Bộ Bình bị Bìm bôi hoa vàng xâm lấn mạnh nhất.
Đối với vùng đệm Bìm bôi hoa vàng phát triển chủ yếu ở vùng đất rừng, chưa thấy Bìm bôi hoa vàng xuất hiện trên vùng đất nông nghiệp và đất ở. Thượng Trạch là xã bị cây Bìm bôi hoa vàng xâm hại nhiều nhất 35ha, xã Trung Hóa và xã Tân Trạch bị Bìm bôi hoa vàng xâm hại ít nhất 5ha.
Đối tượng xâm hại của Bìm bôi hoa vàng: đây là loài có sức sống mạnh, lan truyền nhanh bao trùm lên tất cả các loài thực vật (cây gỗ, cây bụi…), xâm hại cả hệ sinh thái rừng; đối tượng xâm hại chủ yếu của Bìm bôi hoa vàng là các loài cây gỗ bản địa, cạnh tranh không gian sống, giết chết các loài cây gỗ, cây bụi trong diện tích xâm hại; ngăn cản không cho cây tái sinh của các loài khác sinh trưởng. Các trạng thái rừng bị cây Bìm bôi hoa vàng xâm hại chủ yếu là rừng nghèo, đất trống đồi núi trọc, đất canh tác sau nương rẫy, đây là những kiểu rừng đã bị tác động mạnh đến cấu trúc tán rừng lộ ra những khoảng trống cho ánh sáng chiếu xuống. Các khu rừng phục hồi, rừng trung bình, rừng giàu có tán rừng khép kín ít bị Bìm bôi hoa vàng xâm hại.
4.3. Xác định mức mức độ nguy hại
Theo kết quả nghiên cứu, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có 2 loài rất nguy hại là Mai dương và bìm bôi hoa vàng; có 03 loài nguy hại là ốc bươu vàng và ốc sên châu Phi và Trinh nữ móc; có 01 loài nguy hại vừa là cá rô phi đen, có 03 loài ít nguy hại gồm: cỏ Lào, cây ngũ sắc, bèo tây; có 5 loài rất ít nguy hại đó là: cây lược vàng, cây keo dậu, cây cứt lợn, cúc liên chi và cá trê phi.
4.4. Dự báo phạm vi thích ứng của một số loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng
4.4.1. Thực vật
Diện tích phân bố tiềm năng của Bìm bôi hoa vàng tập trung ở phân khu phục hồi sinh thái 1669,36ha, phân khu hành chính dịch vụ 1172,51ha, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 1069,65ha, vùng đệm 15259.47ha. Tuy nhiên, tỉ lệ trong các phân khu lại khác nhau, cụ thể: Phân khu hành chính diện tích nhỏ nhất nhưng vùng phân bố chiếm 34,37%, tiếp đến là phân khu phục hồi sinh thái 8,51%; phân khu bảo vệ nghiêm ngặt chiếm diện tích lớn nhưng vùng phân bố ít 1,07% và vùng đệm 6,93%. Như vậy, Bìm bôi hoa vàng phân bố chủ yếu ở phân khu hành chính dịch vụ và phân khu phục hồi sinh thái, tập trung ít ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và vùng đệm.
Diện tích phân bố tiềm năng của Mai dương tập trung vào vùng đệm với 21718.87 chiếm 9,87% tổng diện tích vùng đệm; tiếp đến là phân khu dịch vụ hành chính 165.18ha chiếm 4,84%; diện tích Mai dương có thể xâm hại vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái tương đối thấp với diện tích lần lượt là 47.94ha, chiếm 0,05% và 76.08ha, chiếm 0,39%.
Diện tích phân bố tiềm năng của Keo dậu tập trung nhiều nhất vào khu vực vùng đệm 22515.17ha chiếm 10,23%; diện tích Keo dậu có thể xâm nhập vào vùng lõi VQG tương đối thấp, 29.89ha chiếm 0,88% ở phân khu dịch vụ hành chính; 47,49ha ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và 49,71ha ở phân khu phục hồi sinh thái.
4.4.2. Động vật
Diện tích xâm hại tiềm năng của cá rô phi đen nhiều nhất ở khu vực vùng đệm với 12101,45ha chiếm 5,50% tổng diện tích vùng đệm; cá rô phi đen có thể xâm hại vào phân khu dịch vụ hành chính, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích lần lượt là 27,84ha, chiếm 0,82%; 40,66ha, chiếm 0,21% và 51,62ha, chiếm 0,05%.
Diện tích xâm hại tiềm năng của ốc bươu vàng nhiều nhất ở vùng đệm với 9934,77ha chiếm 4,51%, ốc bươu vàng có thể xâm hại vào phân khu dịch vụ hành chính, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu bảo vệ nghiêm ngặt với diện tích lần lượt là 26,77ha, chiếm 0,78%; 24,31ha, chiếm 0,12% và 26,33ha, chiếm 0,03%.
Diện tích xâm hại tiềm năng của ốc sên châu Phi tập trung nhiều nhất vào khu vực vùng đệm với 25909,92ha chiếm 11,77%; ốc sên châu Phi có thể xâm nhập vào vùng lõi VQG không đáng kể với 4,85ha; có thể xâm nhập vào phân khu phục hồi sinh thái với 17,42ha và phân khu dịch vụ hành chính với 24,32ha.
5. Đặc điểm sinh thái học các loài ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
5.1. Đặc điểm sinh thái học của các loài ngoại lai xâm hại
5.1.1. Mai dương
Tên khác: Cây Trinh nữ thân gỗ, cây Trinh nữ đầm lầy, Trinh nữ móng rồng
Tên khoa học: Mimosa pigra
Họ: Mimosaceae
5.1.2. Trinh nữ móc
Tên khác: Trinh nữ thân vuông, Cây xấu hổ thân vuông;
Tên khoa học: Mimosa diplotricha
Họ: Mimosaceae
5.1.3. Ốc bươu vàng
Tên khác: Ốc quả táo vàng
Tên khoa học: Pomacea canaliculata
Họ: Ampullariidae
5.1.4. Ốc sên châu Phi
Tên khác: Ốc ma
Tên khoa học: Achatina fulica
Họ: Achatinidae
5.1.5. Bèo tây
Tên khác: Bèo lục bình, Bèo Nhật Bản.
Tên khoa học: Eichhornia crassipes
Họ: Pontederiaceae
5.1.6. Cây Ngũ sắc
Tên khác: Cây Bông ổi, Cây hoa ngũ sắc
Tên khoa học: Lantana camra
Họ: Verbenace ae
5.1.7. Cây Cỏ Lào
Tên khác: Cây cỏ Lào, cây phân xanh
Tên khoa học: Chromolaena odorata
Họ: Asteraceae
5.1.8. Cây Lược vàng
Tên khác: Lan vòi, địa lan vòi, lan rũ, cây bạch tuộc, rai lá phất dũ, giả khóm
Tên khoa học: Callisia fragrans
Họ: Commelinaceae

5.1.9. Cúc liên chi
Tên khác: Không có
Tên khoa học: Parthenium hysterophorus

Họ: Asteraceae
5.2. Đặc điểm sinh thái học các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng
5.2.1. Cá Rô phi đen
Tên khác: Cá phi, cá phi cỏ
Tên khoa học: Oreochromis mossambicus
5.2.2. Cá Trê phi
Tên khác:
Tên khoa học: Clarias gariepinus
Họ: Clariidae
5.2.3. Cây Keo dậu

Tên khác: Táo nhơn, bọ chét, bình linh, keo giun
Tên khoa học: Leucaena leucocephala
Họ: Fabaceae
5.2.4. Cây Cỏ cứt lợn
Tên khác: Cây hoa ngũ vị, cây bù xít, thắng hồng kế, cỏ hôi
Tên khoa học: Ageratum conyzoides
Họ: Asteraceae
5.3. Đặc điểm sinh thái học các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng không nằm trong danh mục
Bìm bôi hoa vàng
Tên khác: Dây lang rừng
Tên khoa học: Merremia sp
Họ: Convolvulaceae
Hình thái: Lá cây Bìm bôi giống lá khoai lang nên có người gọi là cây Lang rừng hoặc cây Lá bạc, là loài dây leo rất to với đường kính thân có thể đến 8cm, có thể leo cao đến 30m và có hoa hình phễu hay hình chuông màu vàng.
Sinh sản: Đây là loài cây ưa sáng, mọc rất nhanh. Chúng thường phát triển mạnh tại những vùng đất mới sau khi làm đường hoặc nương rẫy. Chúng không mọc trên nền đất có cỏ hoặc dưới tán rừng già.
Từ một gốc cây Bìm bôi hoa vàng chúng phát triển ra nhiều thân khác nhau, tại Phân khu Dịch vụ Hành chính VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã ghi nhận trên một đoạn gốc cây Bìm bôi dài 1m có đến 10 thân nhỏ mọc ra xung quanh. Đây là loài cây có khả năng sinh sản vô tính rất mạnh.
Nguồn gốc: Có nguồn gốc ở vùng khí hậu nhiệt đới đảo Hải Nam và khu Tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây - Trung Quốc).
Phân bố:
+ Ở Việt Nam: Phân bố chủ yếu tại: Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng.
+ Ở Phong Nha – Kẻ Bàng: Hầu hết các xã tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có loài cây này mọc. Xuất hiện nhiều trong vùng lõi VQG, đặc biệt là Phân khu dịch vụ hành chính và dọc đường Hồ Chí Minh, đường 20.
6. Các nhân tố tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành, sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng
Sự phân bố, sinh trưởng, phát triển của các loài sinh vật nói chung và các loài ngoại lai xâm hại nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện tự nhiên của một khu vực; các yếu tố như lượng mưa, nhiệt độ, thành phần đất đai, thổ nhưỡng... quyết định đến sự tồn tại, phân bố ngoài tự nhiên của các loài ngoại lai xâm hại. Ngoài ra sự can thiệp của con người thông qua các hoạt động phát triển kinh tế, giao thông đi lại, nuôi trồng... cũng tác động đến sự tồn tại, phát triển của các loài này. Đối với khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng các nhân tố tự nhiên và con người ảnh hưởng đến phân bố, sinh trưởng, phát triển của các loài ngoại lai xâm hại như sau:
6.1 Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự hình thành, sinh trưởng, phát triển của các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
- Nhóm nhân tố địa lý, địa hình.
- Nhóm nhân tố khí hậu, thủy văn.
- Nhóm nhân tố khu hệ thực vật.
6.2 Các yếu tố xã hội tác động đến sự hình thành, sinh trưởng, phát triển của các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
- Các hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, làm đường, nhà ở.
- Các hoạt động nuôi trồng.
- Các hoạt động sản xuất, canh tác đất.
- Hoạt động đốt rừng làm rẫy.
- Các hoạt động khác.
7. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hệ ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
7.1. Thiết lập cấu trúc dữ liệu
7.2. Tạo các dữ liệu và thiết lập hệ tọa độ
- Tạo cơ sở dữ liệu nền và ngoại lai.
- Tạo bộ dữ liệu thuộc tính  Feature Dataset và thiết lập tọa độ.
7.3. Kết nối dữ liệu
- Kếp nạp các lớp dữ liệu vào Geodatabase.
- Thiết lập các Domains, Subtypes.
- Thiết lập các mối quan hệ giữa các lớp, các bảng dữ liệu.
7.4. Xuất và hiển thị kết quả
- Hiển thị kết quả trên Arcgis.
- Hiển thị Argis online.
- Hiển thị dữ liệu trên Web.
8 Các giải pháp phòng trừ các loài ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
8.1. Các biện pháp chung đối với các loài ngoại lai xâm hại
8.1.1. Biện pháp phòng ngừa
- Tăng cường các biện pháp quản lý.
- Kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại.
- Truyền thông nâng cao nhận thức.

8.1.2. Các biện pháp diệt trừ khi đã bị xâm hại
8.2. Các biện pháp cụ thể cho từng loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng
Trong số 13 loài ngoại lai xâm hại và 1 loài xâm hại nghiêm trọng (bìm bôi hoa vàng) đã phát hiện tại khu vực nghiên cứu có những loài đã xuất hiện tại địa phương từ lâu nhưng không thấy sinh trưởng, phát triển mạnh, bùng phát gây hại cho sản xuất, môi trường và đa dạng sinh học; thậm chí chúng còn được sử dụng để làm thuốc trị bệnh hoặc làm cây phân xanh như: Cỏ Lào, ngũ sắc, cứt lợn, cúc liên chi... Do đó chúng tôi chỉ đề xuất các biện pháp cụ thể cho các loài đã xâm hại và có nguy cơ xâm hại cao, cụ thể loài Mai dương, Bìm bôi hoa vàng, keo dậu, ốc sên châu Phi, ốc bươu vàng.
a. Mai dương
Giải pháp hữu hiệu nhất là tiêu diệt chúng ngay từ nhỏ bằng cách nhổ cả cây con; Khi Mai dương đã trưởng thành, thân hóa gỗ chủ yếu áp dụng biện pháp thủ công, chặt, đào gốc, phơi khô, đốt khi có điều kiện thích hợp.

b.Ốc bươu vàng
Áp dụng các biện pháp cơ học, thủ công: thường xuyên bắt ốc và đập nát ổ trứng, cần có sự vào cuộc của các lực lượng quần chúng nhân dân vì cần phải triển khai rộng khắp trên toàn bộ diện tích các khu vực ruộng, ao, mương, hồ, khe suối. Đặt, cắm các cọc dọc bờ ruộng, khe suối, ao hồ… nơi có nước để thu hút ốc bươu vàng lên đẻ sau đó thu dọn đập nát các ổ trứng. Thả vịt vào ruộng nước trước khi cấy hoặc sau khi thu hoạch để vịt ăn ốc non. Đào rãnh xung quanh ruộng để ốc tập trung trong rãnh có nước rồi bắt. Có thể dùng thuốc gốc Metaldehyde để trừ ốc bươu vàng nhưng phương pháp này không được khuyến khích sử dụng vì gây ô nhiểm môi trường, nguồn nước.
c.Ốc sên châu Phi
Biện pháp thủ công: Áp dụng khi mật độ ốc sên thưa, diện tích bị hại ít, ở khu vực dễ tiếp cận.
Biện pháp sinh học, canh tác: Nuôi và bảo vệ cóc trong vườn, chúng sẽ ăn hết trứng khi ốc sên đẻ ra, sẽ hạn chế đáng kể ốc sên gây hại.
d.Cây keo dậu
Biện pháp áp dụng là tuyên truyền người dân chặt bỏ keo dậu, theo dõi thường xuyên, nhổ bỏ cây tái sinh đảm bảo không cho keo dậu phát triển thành quần thể. Sau khi chặt gốc cây cần được xử lý bằng dầu diesel hoặc hóa chất (có thể là axít loãng) không cho chúng tái sinh bằng chồi.
e. Bìm bôi hoa vàng
Áp dụng các biện pháp tổng hợp, chặt, đào gốc, phơi khô rồi đốt khi có điều kiện thích hợp sau đó trồng các loài cây che phủ tạm thời như chuối rừng. Tuy nhiên để diệt trừ loài này cần phải có sự vào cuộc của các nhà khoa học, các nhà quản lý vì rất khó để diệt trừ loài này và kinh phí cho công tác diệt trừ là rất cao.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Đã lập được bản đồ phân bố của các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Nhìn chung, vùng phân bố của 13 loài ngoại lai xâm hại và 01 loài xâm hại nghiêm trọng đến hệ sinh rừng (bìm bôi hoa vàng) tại khu vực là tương đối rộng. Các loài Mai dương, cá Trê phi, cá Rô phi đen, Ốc bươu vàng, lược vàng chưa có mặt trong vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; các loài khác đã xâm nhập vào vùng lõi VQG nhưng đang ở mức độ chưa xâm hại.
- Xây dựng được đặc tính sinh thái của 13 loài ngoại lai xâm hại và 1 loài xâm hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng (bìm bôi hoa vàng).
- Xác định được mức độ ảnh hưởng của các loài ngoại lai xâm hại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp, lâm nghiệp tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong đó, hầu hết các loài đều nằm ở mức chưa xâm hại đến các hệ sinh thái rừng, sinh thái nông nghiệp; loài Bìm bôi hoa vàng là loài cây xâm hại nguy hiểm, đã xâm hại nghiêm trọng diện tích rừng đặc dụng trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đặc biệt là phân khu dịch vụ hành chính, dọc đường 20 và đường Hồ Chí Minh nhánh tây; loài Mai dương, Ốc bươu vàng, Ốc sên châu Phi tuy nằm ở mức độ chưa xâm hại nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm hại cao khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi và không có sự can thiệp tích cực của con người do đó cân phải đặc biệt chú ý theo dõi, giám sát và tổ chức diệt các loài này.
- Các loài ngoại lai xâm hại chủ yếu ảnh hưởng đến hệ sinh thái nông nghiệp, ngoại trừ loài Bôi hoa vàng đã xâm hại đến hệ sinh thái rừng, đặc biệt là vùng lõi VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; cụ thể: loài Ốc bươu vàng xâm hại hệ sinh thái ruộng nước, mặt nước chuyên dụng trong khu vực, đối tượng xâm hại là cây lúa non và rau muống; Ốc sên châu Phi xâm hại đất trồng cây hoa màu hàng năm, đối tượng xâm hại là cành ngọn khoai lang, ngọn cây chuối, gốc hồ tiêu, các loại đậu, lạc...; các loài cây Ngũ sắc, Cỏ Lào, cỏ cứt lợn, Trinh nữ móc xâm hại diện tích đất trống, đồi trọc, đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp hàng năm tại các xã vùng đệm làm tổn hại đến công lao động làm đất khi vào mùa vụ, tuy nhiên mức độ không đáng kể.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài ngoại lai trong khu vực gồm: các nhóm nhân tố địa hình, đất đai, khu hệ thực vật có ảnh hưởng nhưng chưa rõ nét; yếu tố chế độ nhiệt và lượng mưa ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài ngoại lai. Nhân tố con người cũng ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến sự phân bố, sinh trưởng, phát triển của các loài ngoại lai trong khu vực trong đó các yếu tố thể hiện rõ nét nhất là: Các hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, làm đường, nhà ở (Trường hợp xây nhà cho dân bản Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp làm phát tán loài Mai dương); Các hoạt động nuôi trồng (Trồng cây Lược vàng, Keo dậu tại vườn nhà của một số hộ dân, nuôi cá Trê phi, Rô phi đen tại các hồ cá trong khu vực); Các hoạt động sản xuất, canh tác đất; Hoạt động đốt rừng làm rẫy; Các hoạt động khác như trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc...
- Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong  Nha – Kẻ Bàng; quản lý và cập  nhật chúng tại địa chỉ: http://xnatlasphongnhakbng2ob9236l.vn/?page=newsDetail&id=847958&site=28975.
- Đề xuất được các giải pháp cụ thể để kiểm soát, phòng ngừa và tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong đó tập trung giải pháp cho từng loài và giải pháp thực hiện cho BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, chính quyền địa phương các xã vùng đệm.
2. Kiến nghị
UBND tỉnh Quảng Bình bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm cho công tác theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu về các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng.
Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên thực hiện các nghiên cứu, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng và toàn tỉnh Quảng Bình nói chung.
VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu về các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng tại địa chỉ: http://xn-- atlasphongnhakbng-2ob9236l.vn/?page=newsDetail&id=847958&site=28975
Chính quyền địa phương các xã vùng đệm tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các lực lượng trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là cộng đồng dân cư trên địa bàn tham gia diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại.
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